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TRƯỜNG TH LIÊN AM -LÝ HỌC
MA TRẬN VÀ  ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN HỌC KÌ I - LỚP 3 
NĂM HỌC 2024 – 2025 ( Theo Thông tư 27)
I. MA TRẬN NỘI DUNG KIỂM TRA

	Tên nội dung, chủ đề, mạch kiến thức
	Mức 1

(Nhận biết)
	Mức 2

(Thông hiểu)
	Mức 3

(vận dụng)

	Số và phép tính

	- Nhận biết được phép chia hết và phép chia có dư, số dư trong phép chia có dư.

- Nhận biết được về 1/2; 1/3;…; 1/9 thông qua các hình ảnh trực quan.

- Nhận biết được gấp một số lên một số lần, giảm một số đi một số lần.

- Nhận biết được cách tìm thành phần chưa biết trong phép tính.
	- Thực hiện được phép nhân (số có 3 chữ số) với số có một chữ số (có nhớ không quá hai lượt và không liên tiếp).

- Thực hiện được phép chia (số có 3 chữ số) cho số có một chữ số.

- Tính được giá trị của biểu thức số (không quá hai phép tính)

- Tìm được thành phần chưa biết trong phép tính thông qua các giá trị đã biết.

- Xác định được 1/2; 1/3;…; 1/9 của một nhóm đồ vật (đối tượng) bằng việc chia thành các phần đều nhau.
	- Giải quyết được một số vấn đề gắn với việc giải các bài toán có đến hai bước tính (trong phạm vi các số và phép tính đã học) liên quan đến ý nghĩa thực tế của phép tính; liên quan đến thành phần và kết quả của phép tính; liên quan đến các mối quan hệ so sánh trực tiếp và đơn giản: gấp một số lên một số lần, giảm một số đi một số lần, so sánh số lớn gấp mấy lần số bé.

	Hình học và đo lường


	- Nhận biết được đơn vị đo độ dài: mm (mi-li-mét); quan hệ giữa các đơn vị m, dm, cm và mm. 

- Nhận biết được đơn vị đo khối lượng: g (gam); quan hệ giữa g và kg. 

- Nhận biết được đơn vị đo dung tích: ml (mi-li-lít); quan hệ giữa l và ml. 

- Nhận biết được đơn vị đo nhiệt độ  (o C). 

- Nhận biết được điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng. 

- Nhận biết được góc, góc vuông, góc không vuông.

- Nhận biết được tam giác, tứ giác. 

- Nhận biết được một số yếu tố cơ bản như đỉnh, cạnh, góc của hình chữ nhật, hình vuông; tâm, bán kính, đường kính của hình tròn. 

- Nhận biết được một số yếu tố cơ bản như đỉnh, cạnh, mặt của khối lập phương, khối hộp chữ nhật
	- Thực hiện được việc chuyển đổi và tính toán với các số đo độ dài (mm, cm, dm, m, km); khối lượng (g, kg); dung tích (ml, l).

- Thực hiện được việc ước lượng các kết quả đo lường trong một số trường hợp đơn giản. 

- Thực hiện được việc vẽ góc vuông, đường tròn. 

- Thực hiện được việc vẽ hình vuông, hình chữ nhật.
	- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến đo lường.
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến kiến thức hình học đã học.


II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	Tên nội dung, chủ đề, mạch kiến thức
	Số câu
Câu số
Số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	 Số và phép tính
	Số câu
	1 câu
	
	1 câu
	1 câu
	
	2 câu
	4 câu
	3 câu

	
	Câu số
	1
	
	4
	5
	
	7,8
	
	

	
	Số điểm
	1,0 điểm
	
	1,0 điểm
	2,0 điểm
	
	3,0 điểm
	2 điểm
	5 điểm

	 Hình học và đo lường
	Số câu
	1 câu
	
	1 câu
	1 câu
	
	
	2 câu
	1 câu

	
	Câu số
	2
	
	3
	6
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1 điểm
	
	1 điểm
	1 điểm
	
	
	2 điểm
	1 điểm

	Tổng số câu
	
	2 câu
	4 câu
	2 câu
	6 câu
	4 câu

	Tổng số điểm
	
	2,0 điểm
	5,0 điểm
	3 điểm
	4 điểm
	6 điểm

	Tỉ lệ %
	
	20%
	50%
	30%
	40%
	60%




	Số báo danh:...........
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Phòng thi số:...........

Điểm:......................

Bằng chữ:................
	BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

 HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2024 - 2025
Môn Toán – Lớp 3

(Thời gian: 40 phút)
---------------
	Người coi

(Kí và ghi tên)
	Người chấm

(Kí và ghi tên)

	
	
	
	


PHẦN I.  PHẦN TRẮC NGHIỆM  (4 điểm)
Khoanh vào đáp án đúng.
Câu 1: a. ( M1- 0,5đ ) Kết quả của 381 chia cho 3 được là:
       A. 124


B.126 


C. 127

D.128
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b. 

Câu 2: a. ( M1- 0,5đ)Chữ cái “ml” là viết tắt của đơn vị đo nào dưới đây?

A. Mi-li-mét           
B. Mi-li-lít            
C. lít


D. ki-lô-mét

b. ( M2- 0,5đ) Dụng cụ nào sau đây thường dùng để kiểm tra nhiệt độ?


A. Ê-ke                    B. Bút chì                C. Nhiệt kế                   D. Com-pa
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Câu 3: a. (M2- 0,5đ)  Số góc vuông có trong hình bên là :
              A. 1 góc vuông                        


              B. 3 góc vuông                      
              C. 2 góc vuông                                                                      
              D. 4 góc vuông
            b. (M2- 0,5đ) Lượng thuốc nước trong một lọ thuốc nhỏ mắt có khoảng :       
  A. 15 ml                         B. 15 l                       C. 150 ml            

Câu 4: a. (M2- 0,5đ) Giá trị của biểu thức: 287 - 29 x 3 là:

A. 200

B. 287

  C. 364
                D. 106.

b. (M2- 0,5 đ) Bác Minh đã làm việc được 8 giờ, mỗi giờ bác làm được 8 sản phẩm. Hỏi bác Minh làm được tất cả bao nhiêu sản phẩm?
A. 63                 B. 56                    C. 64                             D. 80      
PHẦN II. TỰ LUẬN ( 6 điểm)
Câu 5. (M2 - 2đ) Đặt tính rồi tính
     264 - 198                       566 + 29                   74  x 8                        345 : 5

……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..…………………….……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..…………
Câu 6. a . ( M2 – 0,5) Số ? 
           6 cm = …….mm                                                      1 l =……ml
b. ( M2- 0,5đ) Tính: 

280 mm + 345 mm =……. ….
                    900 g : 3  = ………..
Câu 7: (M3- 2đ): Năm ngoái, cây mít nhà ông Hùng cho 27 quả. Năm nay áp dụng kĩ thuật tiên tiến nên cây mít đó cho số quả gấp 3 lần năm ngoái. Hỏi cả hai năm cây mít nhà ông Hùng cho bao nhiêu quả ?
Bài giải
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..…………………….……………………………………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………………
Câu 8: ( M3- 1đ) Tính giá trị biểu thức:

372 + 26 x 4                                                                 745 – (168 : 2)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
    UBND HUYỆN VĨNH BẢO

TRƯỜNG TH LIÊN AM-LÝ HỌC
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN LỚP 4  HỌC KỲ I

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

	Câu/

phần
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	
	a
	b
	a
	b
	a
	b
	a
	b

	Đáp án
	C
	B
	B
	B
	C
	A
	A
	C

	Điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm


PHẦN II. TỰ LUẬN  (6 điểm)
Câu 5:  (2 điểm) a.Đặt tính rồi tính: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm 

Lưu ý: Đặt tính đúng được 0,2; tính đúng 0,3. Phép chia phải đúng kết quả cuối cùng mới cho điểm tính.

Câu 6. a . Số ? (0,5 điểm )
         6 cm = 60 mm        (0,25 điểm )               1 l = 1000 ml  (0,25 điểm )
b.Tính( 0,5 điểm), mỗi phép tính đúng được 0,25điểm
 280 mm + 345 mm =  625 mm.
                    900 g : 3  =  300 g

Câu 7: (2 điểm) 

                                Năm nay cây mít nhà ông Hùng cho số quả là: (0,25 điểm)

                                                              27 x 3 = 81 (quả)    (0,5 điểm)

                                  Cả hai năm cây mít nhà ông Hùng cho số quả là: (0,5 điểm)

                                                          27 + 81 = 108 (quả)    (0,5 điểm)

                              Đáp số: 108 quả mít. (0,25 điểm)

Câu trả lời sai, phép tính đúng không chấm điểm

- Câu trả lời đúng, phép tính đúng, kết quả sai thì trừ đi 0,25 điểm

- Câu trả lời đúng, tính sai cho nửa số điểm

Câu 8 (1 điểm) Mỗi biểu thức  đúng cho 0,5 điểm (mỗi phép tính đúng trong biểu thức cho 0,25đ)
372 + 26 x 4                                     745 – (168 : 2 )
= 372+ 104                                    = 745 - 84

= 476                                             = 661

------------------------HẾT--------------------------
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( M1- 0.5đ)Đã tô màu vào….. hình I: 


   A:  � QUOTE � ���      B: � QUOTE � ���          C: � QUOTE � ���      D: � QUOTE � ���











